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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2026 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp 

nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà 

thầu mua sắm hàng hóa thiết bị công nghệ thông tin thuộc Trường Đại học Khoa học 

tự nhiên, nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu 

báo giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên 

hàng hóa, để trống đơn giá. 

2. Tiếp nhận báo giá theo hình thức:  

- Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 

38304094.    

- Nhận qua Email: ltmchau@hcmus.edu.vn / SĐT: 0938854345 - Lê Trần Minh 

Châu. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 16 tháng 01 năm 

2026. 

4. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhận được báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1. 

- Hàng hóa mới 100%; sản xuất từ năm 2024 trở về sau. 

2. Thời gian giao hàng dự kiến:       ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày 

nghỉ Lễ, Tết theo quy định). 

3. Điều khoản thương mại: 

- Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng. 

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp 

đồng. 

4. Điều khoản giao hàng/bảo hành/khắc phục sửa chữa:  

- Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Khoa học tự nhiên- 227 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 

Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phương thức giao hàng: bàn giao lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng. 
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- Địa điểm bảo hành: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 

Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến 

khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật 

đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp. 

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất 

khả kháng (xác định thực tế). 

5. Thành phần hồ sơ báo giá: 

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2. 

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá. 

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

6. Các thông tin khác: 

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí 

khác theo quy định hiện hành. 

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được 

dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá 

trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu… 

Trân trọng thông báo. 

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 

  

 (đã ký) 

  

 

 Lê Thị Nga 
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PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Xuất xứ (quốc 

gia, vùng lãnh 

thổ) 

Hãng sản xuất Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng  

1 
Board mạch 

SOC - Loại 1 
DE25-Standard Terasic Đài Loan Terasic Board mạch SOC - Loại 1 cái 2 

            

FPGA: A5ED013BB32AE4SCS 

USB-Blaster III Onboard  

Hỗ trợ ASx4 Configure Mode với 

128Mbits QSPI Flash 

    

            

FPGA side: 

- DDR4: 1GB DDR4 

- SDRAM: 64MB SDRAM 

- HDMI 1.4 Output Port  1080P 

- 1 x 2-lanes MIPI Connector cho 

Camera/Display 

- Composite video-In 

- 24-bits audio codec: MIC-In, Line-In, 

and Line-Out 

- 8-channel ADC with 2x5 header 

- 1 x HSMC connector with 4 

transceivers. 

- User LED x10, Button x4, Slide 

Switch x10, 7-segment x6 

- Tích hợp temperature sensor và fan 

controller 

    

2 
Board mạch 

SOC - Loại 2 
DE25-Nano Terasic Đài Loan Terasic Board mạch SOC - Loại 2 cái 6 

            

FPGA: A5EB013BB23BE4SCS (138K 

Logic Elements) 

USB-Blaster III USB Type-C 

connector onboard 

Hỗ trợ ASx4 Configure Mode với 

128Mbits QSPI Flash 
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FPGA side 

- LPDDR4: 1GB LPDDR4 

- SDRAM: 128MB SDRAM 

- HDMI Output: 1080p 

- Camera Interface: 1 x MIPI với 2 data 

lanes 

- ADC: 8-channel ADC with 2×5 

header 

- GPIO Headers: Two 3.3V 2×20 DE-

GPIO headers 

- User Interface: 8 user LEDs, 2 

buttons, 4 slide switches 

- UART Port: 2-pin UART Type-C 

- Tích hợp temperature sensor và fan 

controller 

    

3 
Máy tính để 

bàn - Loại 1 
Pro Tower 400 G9 HP Trung Quốc HP Máy tính để bàn - Loại 1 Bộ 3 

            Máy vi tính để bàn đồng bộ chính hãng     

            Kiểu dáng: Tower     

            Bộ xử lý: Intel Core i7-13700     

            Bộ nhớ: 32GB     

            Bộ nhớ tối đa lên đến: 64GB     

            Ổ đĩa cứng: SSD 512GB + SATA 2TB     

            

Âm thanh: bộ giải mã Realtek 

ALC3252 hoặc tương đương, hỗ trợ tai 

nghe CTIA và OMTP 
    

            Khay gắn ổ đĩa trong: 2 x 3.5" HDD     

            

Khe cắm mở rộng: 1 M.2 2230; 1 M.2 

2280; 1 PCIe x1; 1 PCI; 1 PCIe 4 x16 

(1 khe cắm M.2 2230 cho card WLAN 

và 1 M.2 2280 cho lưu trữ) 
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Các cổng kết nối: 

- Mặt trước: 1 x headphone/microphone 

combo; 1 x USB TypeC 10Gbps; 3 x 

USB Type-A 10Gbps. 

- Mặt sau: 1 x audio-out; 1 x RJ-45; 1 x 

HDMI 1.4; 3 x USB Type-A 5Gbps; 1 

x DisplayPort 1.4; 2 x USB Type-A 

480Mbps. 

- Khe Flex IO port mặt sau với các tùy 

chọn gắn thêm: 1 DisplayPort 1.4, 1 

VGA, 1 HDMI 2.0b, 1 serial hoặc 1 

SuperSpeed USB Type-C 10Gbps, 1 

Dual USB Type-A 5Gbps 

- Flex IO port mặt trước với tùy chọn 

gắn thêm: 1 Dual USB Type-A 5Gbps 

    

            
Hệ điều hành: Windows 11 Home 64 

Plus Single Language  
    

            
Chuột và bàn phím: chuẩn USB, cùng 

hãng sản xuất máy tính. 
    

            

Hỗ trợ gắn được các dòng card đồ họa 

sau: NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB 

GDDR6, NVIDIA GeForce RTX 4060 

8 GB GDDR6 Graphics Card, NVIDIA 

A400 4GB GDDR6, NVIDIA Quadro 

T400 2GB, NVIDIA T400 4GB, Intel 

Arc A380 6GB GDDR6, AMD Radeon 

RX 6300 2GB GDDR6. 

    

            

Tính năng bảo mật: Sure Click, Sure 

Sense, Sure Start, Tamper Lock, Sure 

Admin. 
    

            

Bảo mật BIOS: BIOSphere, Secure 

Erase, DriveLock & Automatic 

DriveLock, BIOS Update via Network, 

Absolute Persistence Module, Power-

On Authentication, UEFI Self 

Certification Level: 2.7B 
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Chip bảo mật: TPM 2.0 Nuvoton 

NPCT760HABYX, chứng nhận 

Common Criteria EAL4+ và FIPS 140-

2 Level 2 

    

            
Đạt tiêu chuẩn độ bền MIL-STD 810, 

với quy trình kiểm tra hơn 120.000 giờ 
    

            
Màn hình 23.8 inch FHD Monitor, 

cùng hãng sản xuất máy tính 
    

            

Bảo hành: 03 năm của trung tâm bảo 

hành chính hãng tại Việt Nam (thể hiện 

thông số bảo hành 03 năm chính hãng 

trên trang web Hãng sản xuất). 

    

            
Dịch vụ triển khai, bảo hành và hỗ trợ 

kỹ thuật: 
    

            
- Dịch vụ khảo sát hiện trạng và nhu 

cầu triển khai cài đặt, lắp đặt. 
    

            
- Dịch vụ hỗ trợ giao hàng tận nơi sử 

dụng. 
    

            

- Dịch vụ triển khai lắp đặt, cài đặt, cấu 

hình theo yêu cầu tận nơi sử dụng: 

+ Lắp đặt máy tính, màn hình, bàn 

phím, chuột lên vị trí sử dụng. 

+ Đấu nối nguồn điện cho máy tính và 

màn hình. 

+ Gắn cáp kết nối màn hình, cáp mạng 

và các thiết bị ngoại vi cho máy tính. 

+ Đánh dấu và làm gọn cáp kết nối. 

+ Cài đặt hệ điều hành Windows 11. 

+ Cập nhật hệ điều hành Windows 11. 

+ Cập nhật Firmware, Driver và BIOS. 

+ Cài đặt và cấu hình kết nối mạng nội 

bộ, máy in, máy scan, máy photo.... 

+ Cài đặt các phần mềm theo yêu cầu: 

Font chữ, Office, trình duyệt Web, Bộ 

gõ Tiếng Việt, Trình đọc PDF, ứng 

dụng nhắn tin... 

+ Sao chép dữ liệu người dùng sang 
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máy tính mới. 

+ Cấu hình các phần mềm và tính năng 

nâng cao khác theo yêu cầu của người 

sử dụng. 

            
- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn vận hành, 

sử dụng thiết bị. 
    

            

- Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật xử lý sự cố 

tận nơi sử dụng theo tiêu chuẩn 4 giờ 

24x7 trong thời gian bảo hành. 
    

            

- Dịch vụ bảo trì định kỳ 03 tháng/lần 

trong thời gian bảo hành. Nội dung bảo 

trì: vệ sinh công nghiệp, kiểm tra tình 

trạng sức khỏe thiết bị, cập nhật 

firmware, lập báo cáo, tư vấn các vấn 

đề kỹ thuật có liên quan trong thời gian 

bảo hành. 

    

            

- Dịch vụ hỗ trợ bảo hành tận nơi sử 

dụng theo tiêu chuẩn 4 giờ 24x7 từ khi 

nhận được yêu cầu trong thời gian bảo 

hành. 

    

4 

Màn hình 

máy tính 23.8 

inch 

24U411A-B LG Việt Nam LG Màn hình máy tính 23.8 inch Cái 2 

            

- Kích thước: 23.8" 

- Tỷ lệ khung hình: 16:9 

- Loại tấm nền: IPS 

- Thời gian phản hồi: 5ms (GtG at 

Faster) 

- Độ phân giải: 1920 x 1080 

- Độ sâu màu: 16.7M 

- Góc nhìn (CR≥10): 178º(R/L), 

178º(U/D) 

- Độ sáng: 250 cd/m² 

- Gam màu: sRGB 99% (CIE1931) 

- Tần số quét: 120Hz 

- Cổng kết nối: D-Sub, HDMI, đầu ra 

tai nghe 
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5 

Bộ bàn phím 

chuột không 

dây 

MK235 Logitech Trung Quốc Logitech Bộ bàn phím chuột không dây Bộ 2 

            

- Bàn phím: 

  + Thiết kế chống nước đổ tràn 

  + Chân nghiêng 

  + Bàn phím số 10 phím 

  + Các phím đặc biệt: 15 phím chức 

năng 

  + Lên tới 5 triệu lần nhấn phím 

  + 2 pin AAA 

  + Tuổi thọ pin: 36 tháng 

    

            

- Chuột: 

  + Công nghệ cảm biến: Theo dõi 

quang học mượt mà 

  + Số lượng nút: 3 (Nhấp trái/phải, 

Nhấp chuột giữa) 

  + Cuộn: từng dòng 

  + Nút cuộn: Có, 2D, quang học 

  + Kết nối / Nguồn: Nút bật/tắt nguồn 

  + 1 pin AA 

  + Tuổi thọ pin: 12 tháng 

    

6 

Ổ cứng lưu 

trữ SSD 

SATA 2.5" 

1.92TB 

SEDC600M/1920G Kingston Đài Loan Kingston 
Ổ cứng lưu trữ SSD SATA 2.5" 

1.92TB 
Cái 1 

            

Kích thước: 2.5 Inch 

Chuẩn: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) 

Dung lượng: 1.92TB 

Công nghệ: NAND 3D TLC, DRAM 

Cache 

    

7 

Ổ cứng lưu 

trữ SSD 

NVMe M.2 

2TB 

SNV3S/2000G Kingston Đài Loan Kingston Ổ cứng lưu trữ SSD NVMe M.2 2TB Cái 2 
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Kích thước: M.2 2280 

Chuẩn: PCIe 4.0 x4 NVMe 

Dung lượng: 2TB 

Công nghệ: NAND 3D 

    

8 
Bo mạch 

Discovery kit 

STM32H745I-

DISCO 
STMicroelectronics Trung Quốc STMicroelectronics Bo mạch Discovery kit Cái 1 

            

- Arm Cortex core-based 

microcontroller 

- Màn hình LCD4.3” RGB 

- Ethernet compliant with IEEE-802.3-

2002, and PoE 

- 2× 512-Mbit Quad-SPI NOR flash 

memory 

- 128-Mbit SDRAM 

- 4-Gbyte on-board eMMC 

    

9 

Bo mạch 

Development 

Kit 

DE10-STANDARD Terasic Đài Loan Terasic Bo mạch Development Kit Cái 1 

            

- Cyclone V SX SoC—

5CSXFC6D6F31C6N 

- 110K LEs, 41509 ALMs 

- 5,761 Kbits embedded memory 

- 6 FPGA PLLs and 3 HPS PLLs 

- 2 Hard Memory Controllers 

    

10 
Bo mạch máy 

tinh 

Raspberry Pi 5 

16GB 
Raspberry Pi Anh Raspberry Pi Bo mạch máy tính Bộ 1 
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- Bộ xử lý: Broadcom BCM2712 

2.4GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-

A76 

- Bộ nhớ RAM: 16GB LPDDR4X-

4267 SDRAM 

- Dual-band 802.11ac Wi-Fi và 

Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy 

(BLE) 

- Cổng kết nối: 

  + 2 × USB 3.0 ports 

  + 2 × USB 2.0 ports 

  + Gigabit Ethernet PoE+  

  + 2 × 4-lane MIPI camera/display 

transceivers 

  + PCIe 2.0 x1 interface 

  + Raspberry Pi standard 40-pin header 

    

11 

Bộ nguồn 

27W USB-C 

Power 

Supply 

27W USB-C Power 

Supply 
Raspberry Pi Cambodia Raspberry Pi Bộ nguồn 27W USB-C Power Supply Bộ 1 

            

- Điện áp đầu vào: 100 - 240VAC, 50-

60Hz 

- Điện áp đầu ra: 5.1V 

- Dòng điện đầu ra: 5.0A 

- Công suất đầu ra: 25.5W 

- Kết nối USB-C 

    

12 

Bộ vỏ kim 

loại cho 

board mạch 

máy tính 

PI5-CASE-D Waveshare  Trung Quốc Waveshare  
Bộ vỏ kim loại cho board mạch máy 

tính 
Bộ 1 



11 

            

Bộ thiết bị bao gồm: 

- 1 x Vỏ kim loại Raspberry Pi 5 gắn 

Adapter PCIe và Active Cooler 

- 1 x Raspberry Pi 5 Official Active 

Cooler 

- 1 x PCIe TO M.2 Board (D) 

    

13 
Cáp lập trình 

Console 
50773 Ugreen Trung Quốc Ugreen Cáp lập trình Console Hộp 5 

            

- Cáp console USB to RJ45, chiều dài 

1.5m 

- Chipset FTDI FT-232 
    

14 

Màn hình 

Tivi 4K 75 

inch 

75NANO76SQA LG Việt Nam LG Màn hình Tivi 4K 75 inch cái 1 

            

- Loại màn hình: 4K NanoCell, 4K 

Ultra HD (3,840 x 2,160) 

- Bộ xử lý hình ảnh: α5 AI 4K Gen5, 

hỗ trợ 4K Upscaling và HDR10 / HLG 

- Chế độ hình ảnh: 9 chế độ (Vivid, 

Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, 

Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), 

(ISF)Expert(Dark Room)) 

- AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix) 

- Cổng kết nối: eARC (HDMI 2), 

Ethernet, SPDIF 

- Bluetooth v 5.0 

- Hệ điều hành: webOS 22 

    

15 

Ổ cứng lưu 

trữ SSD 

SATA 2.5" 

1TB 

LNQ100X001T-

RNNNG 
Lexar Trung Quốc Lexar Ổ cứng lưu trữ SSD SATA 2.5" 1TB Cái 4 

            

- Form: 2.5" 

- Giao thức: SATA 3 

- Dung lượng: 1TB 
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16 
Thiết bị lưu 

điện 2KVA  
CN7002MPI-RM Norden Trung Quốc Norden Thiết bị lưu điện 2KVA  Bộ 1 

            

Thiết bị lưu điện công suất 2kVA, dạng 

Rack, với ắc quy gắn trong: 4x9Ah 

Battery 

Đi kèm Rack Mounting Rail Kit chính 

hãng 

    

17 
Máy tính 

trạm để bàn 
Z6 G5 Tower HP Trung Quốc HP Máy tính trạm để bàn Bộ 1 

            
Máy tính trạm Workstation đồng bộ 

chính hãng 
    

            Bộ vi xử lý: Xeon W5-3433      

            Chipset: Intel Q870      

            Bộ nhớ RAM: 32GB     

            Lưu trữ: 512GB SSD     

            Bảo hành: 3 năm chính hãng sản xuất     

18 

Bo mạch 

Development 

Kit 

DE10-STANDARD Terasic Đài Loan Terasic Bo mạch Development Kit Cái 1 

            

- Cyclone V SX SoC—

5CSXFC6D6F31C6N 

- 110K LEs, 41509 ALMs 

- 5,761 Kbits embedded memory 

- 6 FPGA PLLs and 3 HPS PLLs 

- 2 Hard Memory Controllers 

    

19 
Board mạch 

Starter Kit 
SK-KV260-G AMD Malaysia AMD Board mạch Starter Kit Cái 1 
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- Form factor: SOM + Carrier Card 

- SEthernet interface One 10/100/1000 

Mb/s 

- DDR memory: 4 GB DDR4 

- Primary boot memory: 512 Mb QSPI 

- Device Security: Zynq UltraScale+ 

MPSoC hardware root of trust (RoT) in 

support of secure boot. 

- Image sensor processor: OnSemi 

AP1302 13MP ISP 

    

20 

Màn hình 

Tivi 4K 65 

inch 

UA65U8500F  Samsung Việt Nam Samsung Màn hình Tivi 4K 65 inch Cái 1 

            

- Loại Tivi: Smart Tivi Crystal UHD 

- Kích cỡ màn hình: 65 inch 

- Độ phân giải: 4K (3,840 x 2,160) 

- Hệ điều hành: Tizen 

- Bộ xử lý Crystal 4K 

- Hỗ trợ HDR 10+, UHD Dimming, 

Motion Xcelerator, 4K Upscaling 

- Kết nối: Wi-Fi, Cổng mạng LAN, 

Bluetooth 5.3, 1 cổng USB A, 3 cổng 

HDMI, 1 cổng eARC/ARC 

    

21 Tay Robot ROB0143 DFrobot Trung Quốc Dfrobot Tay Robot Bộ 1 

            

Control Signal: 1.0ms~2.0ms 

(45~135°) 

Operating Current: 2A 

Payload: 500g 

Servo Torque: 2.4kg*cm (4.8v) 

2.8kg*cm (6v) 

Servo Speed: 0.11 "/ 60 ° (4.8v) 0.09" / 

60 ° (6.0 V) 

    

22 
Máy tính để 

bàn - Loại 2 
Pro Tower 400 G9 HP Trung Quốc HP Máy tính để bàn - Loại 2 Bộ 5 
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            Máy vi tính để bàn đồng bộ chính hãng     

            Kiểu dáng: Tower     

            Bộ xử lý: Intel Core i7-13700     

            Bộ nhớ: 16GB     

            Bộ nhớ tối đa lên đến: 64GB     

            Ổ đĩa cứng: SSD 512GB     

            

Âm thanh: bộ giải mã Realtek 

ALC3252 hoặc tương đương, hỗ trợ tai 

nghe CTIA và OMTP 
    

            Khay gắn ổ đĩa trong: 2 x 3.5" HDD     

            

Khe cắm mở rộng: 1 M.2 2230; 1 M.2 

2280; 1 PCIe x1; 1 PCI; 1 PCIe 4 x16 

(1 khe cắm M.2 2230 cho card WLAN 

và 1 M.2 2280 cho lưu trữ) 

    

            

Các cổng kết nối: 

- Mặt trước: 1 x headphone/microphone 

combo; 1 x USB TypeC 10Gbps; 3 x 

USB Type-A 10Gbps. 

- Mặt sau: 1 x audio-out; 1 x RJ-45; 1 x 

HDMI 1.4; 3 x USB Type-A 5Gbps; 1 

x DisplayPort 1.4; 2 x USB Type-A 

480Mbps. 

- Khe Flex IO port mặt sau với các tùy 

chọn gắn thêm: 1 DisplayPort 1.4, 1 

VGA, 1 HDMI 2.0b, 1 serial hoặc 1 

SuperSpeed USB Type-C 10Gbps, 1 

Dual USB Type-A 5Gbps 

- Flex IO port mặt trước với tùy chọn 

gắn thêm: 1 Dual USB Type-A 5Gbps 

    

            
Hệ điều hành: Windows 11 Home 64 

Plus Single Language  
    

            
Chuột và bàn phím: chuẩn USB, cùng 

hãng sản xuất máy tính. 
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Hỗ trợ gắn được các dòng card đồ họa 

sau: NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB 

GDDR6, NVIDIA GeForce RTX 4060 

8 GB GDDR6 Graphics Card, NVIDIA 

A400 4GB GDDR6, NVIDIA Quadro 

T400 2GB, NVIDIA T400 4GB, Intel 

Arc A380 6GB GDDR6, AMD Radeon 

RX 6300 2GB GDDR6. 

    

            

Tính năng bảo mật: Sure Click, Sure 

Sense, Sure Start, Tamper Lock, Sure 

Admin. 
    

            

Bảo mật BIOS: BIOSphere, Secure 

Erase, DriveLock & Automatic 

DriveLock, BIOS Update via Network, 

Absolute Persistence Module, Power-

On Authentication, UEFI Self 

Certification Level: 2.7B 

    

            

Chip bảo mật: TPM 2.0 Nuvoton 

NPCT760HABYX, chứng nhận 

Common Criteria EAL4+ và FIPS 140-

2 Level 2 

    

            
Đạt tiêu chuẩn độ bền MIL-STD 810, 

với quy trình kiểm tra hơn 120.000 giờ 
    

            Hệ điều hành: Win 11 Home     

            
Màn hình 21.5 inch FHD Monitor, 

cùng hãng sản xuất máy tính 
    

            

Bảo hành: 03 năm của trung tâm bảo 

hành chính hãng tại Việt Nam (thể hiện 

thông số bảo hành 03 năm chính hãng 

trên trang web Hãng sản xuất). 

    

            
Dịch vụ triển khai, bảo hành và hỗ trợ 

kỹ thuật: 
    

            
- Dịch vụ khảo sát hiện trạng và nhu 

cầu triển khai cài đặt, lắp đặt. 
    

            
- Dịch vụ hỗ trợ giao hàng tận nơi sử 

dụng. 
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- Dịch vụ triển khai lắp đặt, cài đặt, cấu 

hình theo yêu cầu tận nơi sử dụng: 

+ Lắp đặt máy tính, màn hình, bàn 

phím, chuột lên vị trí sử dụng. 

+ Đấu nối nguồn điện cho máy tính và 

màn hình. 

+ Gắn cáp kết nối màn hình, cáp mạng 

và các thiết bị ngoại vi cho máy tính. 

+ Đánh dấu và làm gọn cáp kết nối. 

+ Cài đặt hệ điều hành Windows 11. 

+ Cập nhật hệ điều hành Windows 11. 

+ Cập nhật Firmware, Driver và BIOS. 

+ Cài đặt và cấu hình kết nối mạng nội 

bộ, máy in, máy scan, máy photo.... 

+ Cài đặt các phần mềm theo yêu cầu: 

Font chữ, Office, trình duyệt Web, Bộ 

gõ Tiếng Việt, Trình đọc PDF, ứng 

dụng nhắn tin... 

+ Sao chép dữ liệu người dùng sang 

máy tính mới. 

+ Cấu hình các phần mềm và tính năng 

nâng cao khác theo yêu cầu của người 

sử dụng. 

    

            
- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn vận hành, 

sử dụng thiết bị. 
    

            

- Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật xử lý sự cố 

tận nơi sử dụng theo tiêu chuẩn 4 giờ 

24x7 trong thời gian bảo hành. 
    

            

- Dịch vụ bảo trì định kỳ 03 tháng/lần 

trong thời gian bảo hành. Nội dung bảo 

trì: vệ sinh công nghiệp, kiểm tra tình 

trạng sức khỏe thiết bị, cập nhật 

firmware, lập báo cáo, tư vấn các vấn 

đề kỹ thuật có liên quan trong thời gian 

bảo hành. 

    

            
- Dịch vụ hỗ trợ bảo hành tận nơi sử 

dụng theo tiêu chuẩn 4 giờ 24x7 từ khi 
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nhận được yêu cầu trong thời gian bảo 

hành. 

23 

Máy tính 

xách tay - 

Loại 1 

Probook 440 G10 HP Trung Quốc HP Máy tính xách tay - Loại 1 cái 2 

            
Máy vi tính xách tay đồng bộ chính 

hãng 
    

            

Bộ xử lý: Intel Core i5-1334U (0.9 

GHz E-core base frequency, 1.3 GHz 

P-core base frequency, up to 3.4 GHz 

E-core Max Turbo frequency, up to 4.6 

GHz P-core 

Max Turbo frequency, 12 MB L3 

cache, 2 P-cores and 8 E-core, 12 

threads) 

    

            Bộ nhớ RAM: 16GB     

            
Bộ nhớ tối đa lên đến: 32GB, hỗ trợ 

Dual channel 
    

            Ổ đĩa cứng: 512GB SSD     

            Màn hình: 14.0 inch FHD 1920 x 1080     

            
Âm thanh: 2 stereo speakers (2W/4ohm 

mỗi loa) & Dual Array Microphone 
    

            Giao tiếp mạng: wireless & Bluetooth     

            

Cổng kết nối: 2 USB Type-A 5Gbps 

signaling rate (1 charging, 1 power); 1 

AC power; 1 HDMI 2.1; 1 stereo 

headphone/microphone combo jack; 1 

RJ-45; 2 USB Type-C® 

10Gbps signaling rate (USB Power 

Delivery, DisplayPort™ 2.1) 

    

            Pin: Long Life 3-cell     

            Hệ điều hành: Windows 11 Home     



18 

            

Chứng nhận tiêu chuẩn: CSA/UL 

62368-1, EPEAT Gold, 

FCC/ICES/CISPR/VCCI, CE 

MARKING, GS Mark, TCO, WW 

RoHS, Low Blue Light, MIL-STD 

810H. 

    

            

Tính năng bảo mật: Sure Admin, Sure 

Click, Sure Recover, Sure Run, Sure 

Sense, Sure Start, Tamper Lock 
    

            

Bảo mật BIOS: Absolute Persistence 

Module, BIOS Update via Network, 

BIOSphere Gen6, DriveLock & 

Automatic DriveLock, Fingerprint 

Sensor, Secure Erase, Wake on WLAN 

    

            
Chip bảo mật: TPM 2.0 Nuvoton 

NPCT760HA, FIPS 140-2 Compliant 
    

            

Bảo hành: 01 năm của trung tâm bảo 

hành chính hãng tại Việt Nam (thể hiện 

thông số bảo hành 01 năm chính hãng 

trên trang web của Hãng sản xuất). 

    

            
Dịch vụ triển khai, bảo hành và hỗ trợ 

kỹ thuật: 
    

            
- Dịch vụ khảo sát hiện trạng và nhu 

cầu triển khai cài đặt, lắp đặt. 
    

            
- Dịch vụ hỗ trợ giao hàng tận nơi sử 

dụng. 
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- Dịch vụ triển khai lắp đặt, cài đặt, cấu 

hình theo yêu cầu tận nơi sử dụng: 

+ Cài đặt hệ điều hành Windows 11. 

+ Cập nhật hệ điều hành Windows 11. 

+ Cập nhật Firmware, Driver và BIOS. 

+ Cài đặt và cấu hình kết nối mạng nội 

bộ, máy in, máy scan, máy photo.... 

+ Cài đặt các phần mềm theo yêu cầu: 

Font chữ, Office, trình duyệt Web, Bộ 

gõ Tiếng Việt, Trình đọc PDF, ứng 

dụng nhắn tin... 

+ Sao chép dữ liệu người dùng sang 

máy tính mới. 

+ Cấu hình các phần mềm và tính năng 

nâng cao khác theo yêu cầu của người 

sử dụng. 

    

            
- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn vận hành, 

sử dụng thiết bị. 
    

            

- Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật xử lý sự cố 

tận nơi sử dụng theo tiêu chuẩn 4 giờ 

24x7 trong thời gian bảo hành. 
    

            

- Dịch vụ bảo trì định kỳ 03 tháng/lần 

trong thời gian bảo hành. Nội dung bảo 

trì: vệ sinh công nghiệp, kiểm tra tình 

trạng sức khỏe thiết bị, cập nhật 

firmware, lập báo cáo, tư vấn các vấn 

đề kỹ thuật có liên quan trong thời gian 

bảo hành. 

    

            

- Dịch vụ hỗ trợ bảo hành tận nơi sử 

dụng theo tiêu chuẩn 4 giờ 24x7 từ khi 

nhận được yêu cầu trong thời gian bảo 

hành. 

    

24 
Máy tính để 

bàn - Loại 3 
Pro Tower 400 G9 HP Trung Quốc HP Máy tính để bàn - Loại 3 Bộ 2 

            Máy vi tính để bàn đồng bộ chính hãng     
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            Kiểu dáng: Tower     

            Bộ xử lý: Intel Core i7     

            Bộ nhớ: 16GB     

            Bộ nhớ tối đa lên đến: 64GB     

            Ổ đĩa cứng: SSD 512GB     

            

Âm thanh: bộ giải mã Realtek 

ALC3252 hoặc tương đương, hỗ trợ tai 

nghe CTIA và OMTP 
    

            Khay gắn ổ đĩa trong: 2 x 3.5" HDD     

            

Khe cắm mở rộng: 1 M.2 2230; 1 M.2 

2280; 1 PCIe x1; 1 PCI; 1 PCIe 4 x16 

(1 khe cắm M.2 2230 cho card WLAN 

và 1 M.2 2280 cho lưu trữ) 

    

            

Các cổng kết nối: 

- Mặt trước: 1 x headphone/microphone 

combo; 1 x USB TypeC 10Gbps; 3 x 

USB Type-A 10Gbps. 

- Mặt sau: 1 x audio-out; 1 x RJ-45; 1 x 

HDMI 1.4; 3 x USB Type-A 5Gbps; 1 

x DisplayPort 1.4; 2 x USB Type-A 

480Mbps. 

- Khe Flex IO port mặt sau với các tùy 

chọn gắn thêm: 1 DisplayPort 1.4, 1 

VGA, 1 HDMI 2.0b, 1 serial hoặc 1 

SuperSpeed USB Type-C 10Gbps, 1 

Dual USB Type-A 5Gbps 

- Flex IO port mặt trước với tùy chọn 

gắn thêm: 1 Dual USB Type-A 5Gbps 

    

            
Hệ điều hành: Windows 11 Home 64 

Plus Single Language  
    

            
Chuột và bàn phím: chuẩn USB, cùng 

hãng sản xuất máy tính. 
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Hỗ trợ gắn được các dòng card đồ họa 

sau: NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB 

GDDR6, NVIDIA GeForce RTX 4060 

8 GB GDDR6 Graphics Card, NVIDIA 

A400 4GB GDDR6, NVIDIA Quadro 

T400 2GB, NVIDIA T400 4GB, Intel 

Arc A380 6GB GDDR6, AMD Radeon 

RX 6300 2GB GDDR6. 

    

            

Tính năng bảo mật: Sure Click, Sure 

Sense, Sure Start, Tamper Lock, Sure 

Admin. 
    

            

Bảo mật BIOS: BIOSphere, Secure 

Erase, DriveLock & Automatic 

DriveLock, BIOS Update via Network, 

Absolute Persistence Module, Power-

On Authentication, UEFI Self 

Certification Level: 2.7B 

    

            

Chip bảo mật: TPM 2.0 Nuvoton 

NPCT760HABYX, chứng nhận 

Common Criteria EAL4+ và FIPS 140-

2 Level 2 

    

            
Đạt tiêu chuẩn độ bền MIL-STD 810, 

với quy trình kiểm tra hơn 120.000 giờ 
    

            

Bảo hành: 03 năm của trung tâm bảo 

hành chính hãng tại Việt Nam (thể hiện 

thông số bảo hành 03 năm chính hãng 

trên trang web của Hãng sản xuất). 

    

            
Dịch vụ triển khai, bảo hành và hỗ trợ 

kỹ thuật: 
    

            
- Dịch vụ khảo sát hiện trạng và nhu 

cầu triển khai cài đặt, lắp đặt. 
    

            
- Dịch vụ hỗ trợ giao hàng tận nơi sử 

dụng. 
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- Dịch vụ triển khai lắp đặt, cài đặt, cấu 

hình theo yêu cầu tận nơi sử dụng: 

+ Lắp đặt máy tính, màn hình, bàn 

phím, chuột lên vị trí sử dụng. 

+ Đấu nối nguồn điện cho máy tính và 

màn hình. 

+ Gắn cáp kết nối màn hình, cáp mạng 

và các thiết bị ngoại vi cho máy tính. 

+ Đánh dấu và làm gọn cáp kết nối. 

+ Cài đặt hệ điều hành Windows 11. 

+ Cập nhật hệ điều hành Windows 11. 

+ Cập nhật Firmware, Driver và BIOS. 

+ Cài đặt và cấu hình kết nối mạng nội 

bộ, máy in, máy scan, máy photo.... 

+ Cài đặt các phần mềm theo yêu cầu: 

Font chữ, Office, trình duyệt Web, Bộ 

gõ Tiếng Việt, Trình đọc PDF, ứng 

dụng nhắn tin... 

+ Sao chép dữ liệu người dùng sang 

máy tính mới. 

+ Cấu hình các phần mềm và tính năng 

nâng cao khác theo yêu cầu của người 

sử dụng. 

    

            
- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn vận hành, 

sử dụng thiết bị. 
    

            

- Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật xử lý sự cố 

tận nơi sử dụng theo tiêu chuẩn 4 giờ 

24x7 trong thời gian bảo hành. 
    

            

- Dịch vụ bảo trì định kỳ 03 tháng/lần 

trong thời gian bảo hành. Nội dung bảo 

trì: vệ sinh công nghiệp, kiểm tra tình 

trạng sức khỏe thiết bị, cập nhật 

firmware, lập báo cáo, tư vấn các vấn 

đề kỹ thuật có liên quan trong thời gian 

bảo hành. 

    

            
- Dịch vụ hỗ trợ bảo hành tận nơi sử 

dụng theo tiêu chuẩn 4 giờ 24x7 từ khi 
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nhận được yêu cầu trong thời gian bảo 

hành. 

25 

Máy tính 

xách tay - 

Loại 2 

21SR002JVA Lenovo Trung Quốc Lenovo Máy tính xách tay - Loại 2 Bộ 2 

            
Máy vi tính xách tay đồng bộ chính 

hãng 
    

            

Bộ xử lý: Intel Core Ultra 5 225U 

Processor 12 (2 Pcore + 8 E-core + 2 

LP Ecore) 
    

            Bộ nhớ RAM: 16GB DDR5     

            Bộ nhớ tối đa lên đến: 64GB     

            Ổ đĩa cứng: 512GB SSD     

            

Khe cắm Storage: 1 x M.2 2242 PCIe 

4.0 x4 slot; 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 

slot 
    

            
Màn hình: 16" WUXGA (1920x1200) 

IPS, 300 nits, Antiglare 
    

            Camera: FHD 1080p + IR     

            
Loa: Stereo speakers, 2W x2, Dolby 

Atmos, audio by HARMAN 
    

            
Microphone: Dual-microphone, hỗ trợ 

khử tiếng ồn thông minh 
    

            
Fingerprint Reader tích hợp trên nút 

nguồn 
    

            Giao tiếp mạng: Wi-Fi & Bluetooth 5.3     

            Pin: 48Wh Rechargeable Li-ion Battery     

            Bộ sạc: 65W USB-C, hỗ trợ PD 3.0.     

            
Cổng kết nối: 2 USB-A, 2 x USB-C, 1 

x HDMI, 1 x RJ-45 
    

            
Chip bảo mật: TPM 2.0, chứng nhận 

TCG, FIPS 140-2 
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Chứng nhận tiêu chuẩn: ENERGY 

STAR 9.0, EPEAT Gold, ErP Lot 6/26, 

RoHS compliant, TCO Certified 10, 

MIL-STD-810H 

    

            

Tính năng bảo mật: 

- NVMe password 

- Power-on password 

- Supervisor password 

- System management password 

- Certificate-based BIOS authentication 

- FIDO (Fast Identity Online) 

authentication 

- Self-healing BIOS 

    

            Bảo hành: 2 năm chính hãng sản xuất.     

            
Dịch vụ triển khai, bảo hành và hỗ trợ 

kỹ thuật: 
    

            
- Dịch vụ khảo sát hiện trạng và nhu 

cầu triển khai cài đặt, lắp đặt. 
    

            
- Dịch vụ hỗ trợ giao hàng tận nơi sử 

dụng. 
    

            

- Dịch vụ triển khai lắp đặt, cài đặt, cấu 

hình theo yêu cầu tận nơi sử dụng: 

+ Cài đặt hệ điều hành Windows 11. 

+ Cập nhật hệ điều hành Windows 11. 

+ Cập nhật Firmware, Driver và BIOS. 

+ Cài đặt và cấu hình kết nối mạng nội 

bộ, máy in, máy scan, máy photo.... 

+ Cài đặt các phần mềm theo yêu cầu: 

Font chữ, Office, trình duyệt Web, Bộ 

gõ Tiếng Việt, Trình đọc PDF, ứng 

dụng nhắn tin... 

+ Sao chép dữ liệu người dùng sang 

máy tính mới. 

+ Cấu hình các phần mềm và tính năng 

nâng cao khác theo yêu cầu của người 

sử dụng. 
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- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn vận hành, 

sử dụng thiết bị. 
    

            

- Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật xử lý sự cố 

tận nơi sử dụng theo tiêu chuẩn 4 giờ 

24x7 trong thời gian bảo hành. 
    

            

- Dịch vụ bảo trì định kỳ 03 tháng/lần 

trong thời gian bảo hành. Nội dung bảo 

trì: vệ sinh công nghiệp, kiểm tra tình 

trạng sức khỏe thiết bị, cập nhật 

firmware, lập báo cáo, tư vấn các vấn 

đề kỹ thuật có liên quan trong thời gian 

bảo hành. 

    

            

- Dịch vụ hỗ trợ bảo hành tận nơi sử 

dụng theo tiêu chuẩn 4 giờ 24x7 từ khi 

nhận được yêu cầu trong thời gian bảo 

hành. 

    

26 

Màn hình 

máy tính 27" 

QHD - Loại 1 

LS27DG502EEXXV Samsung Việt Nam Samsung 
Màn hình máy tính 27" QHD - Loại 

1 
Cái 3 

            

- Độ phân giải: QHD (2,560 x 1,440), 

Độ bao phủ màu 99% sRGB 

- Độ sáng: 350cd/㎡ 

- Thời gian phản hồi: 1ms (GTG) 

- Tần số quét: 180Hz 

- Cổng kết nối: HDMI, DP, Cổng tai 

nghe 

    

27 
Máy tính 

mini NUC 
NUC 15 Pro Asus Trung Quốc Asus Máy tính mini NUC Bộ 3 
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- CPU:Intel Core Ultra 7 255H, cTDP 

40W 

- Đồ họa: Intel Arc GPU (Core Ultra) 

- Bộ nhớ: tối đa 48GB DDR5, SO-

DIMM x 2 

- Lưu trữ: hỗ trợ tối đa 8TB M.2 2280 

NVMe PCIe 5.0 x 4 SSD  

- Kết nối mạng: Wi-Fi 7 & Bluetooth 

5.4, LAN: 2.5G 

- Cổng I/O phía trước: 1 x USB 3.2 

Gen2x2 Type-C; 2 x USB 3.2 Gen2 

Type-A; 1 x Kensington Lock 

- Cổng I/O sau: 2 x HDMI 2.1 TMDS 

Compatible (4K@60Hz); 2 x 

Thunderbolt 4; 1 x USB 3.2 Gen2 

Type-A; 1 x USB 2.0 Type-A; 1 x RJ45 

LAN; 1 x DC-in 

    

27 

Ổ cứng lưu 

trữ SSD M.2 

500GB  

WDS500G4B0E Western Digital 
Malaysia/Thái 

Lan 
Western Digital Ổ cứng lưu trữ SSD M.2 500GB  Cái 3 

            

- Form Factor: M.2 2280 

- Interface: PCIe Gen4 16GT/s, up to 4 

Lanes 

- Công nghệ 3D NAND TLC 

- Dung lượng: 500GB 

    

29 

Bộ nhớ ram 

máy tính 

xách tay 

KVR56S46BS8-

16WP 
Kingston Đài Loan Kingston Bộ nhớ ram máy tính xách tay Cái 3 

            

- 16GB DDR5-5600 CL46 SDRAM 

- CL46 262-Pin SODIMM 

- VDDQ: 1.1V Typical 

- VPP: 1.8V Typical 
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30 

Bộ chuyển 

đổi kết nối 

USB Type-C  

15601 Ugreen Trung Quốc Ugreen Bộ chuyển đổi kết nối USB Type-C  Cái 1 

            

Hub USB Type-C 10 trong 1 ra HDMI, 

VGA, USB, Lan 1Gbps, 3.5mm, 

SD/TF, Sạc PD 100W  
    

31 

Màn hình 

máy tính 27" 

4K 

U2725QE    Dell Trung Quốc Dell Màn hình máy tính 27" 4K Cái 2 

            

- Màn hình 27" 4K 3840 x 2160 UHD, 

công nghệ In-plane Switching (IPS) 

Black 

- Tần số quét: 120 Hz 

- Cổng kết nối: 

  + 1 DisplayPort 1.4 port with DSC 

support (DRR for Microsoft Windows) 

  + 1 DisplayPort 1.4 port out 

  + 1 HDMI port (Supports up to UHD 

3840 x 2160 120Hz FRL, VRR as per 

specified in HDMI2.1) 

  + 1 Thunderbolt 4 upstream port 

(DP1.4 (HDCP 2.2) with DSC support, 

PD: Up to 140W EPR , 2/4 Lanes 

switching) 

  + 1 Thunderbolt 4 downstream port 

(Downstream, Daisy Chain, 15 W) 

  + 1 USB-C (USB 10Gbps KVM) 

upstream port 

  + 1 Analog 2.0 audio line out port (3.5 

mm jack) 

  + 4 USB Type-A ports 10Gbps 

  + 1 RJ45 Ethernet port, 2.5GbE 

    

32 
Màn chiếu 

điện 
P84ES Dalite Trung Quốc Dalite Màn chiếu điện Cái 2 



28 

            Màn chiếu điện kích thước 120 Inch      

33 
Thiết bị định 

tuyến Router 
Vigor2927 Draytek Trung Quốc Draytek Thiết bị định tuyến Router Cái 1 

            

- Loại router: Dual Wan. 

- Fixed WAN Port 1 x 

10/100/1000Base-TX, RJ-45 

- WAN/LAN Switchable Port: 1 x 

10/100/1000Base-TX, RJ-45 (WAN 2 

or LAN Port 6) 

LAN: 5 cổng Gigabit, chuẩn RJ-45. 

USB: 2 x USB 2.0 or 1 x USB 2.0 

(L/5G model) 

    

            

- Tính năng: 802.1p/q Multi-VLAN 

Tagging, MultiVLAN/PVC, Failover, 

Load Balancing (IP-based, 

Sessionbased), WAN Active on 

Demand (Link Failure, Traffic 

Threshold), Connection Detection 

(ARP, Ping, Strict ARP), WAN Data 

Budget, Dynamic DNS. 

    

            

- Tính năng tường lửa: NAT (Port 

Redirection, Open Ports, Port 

Triggering, DMZ Host, UPnP), ALG 

(SIP, RTSP, FTP, H.323), VPN Pass-

Through, IP-based Firewall Policy, 

Content Filtering (Application, URL, 

DNS Keyword, Web Features), DoS 

Attack Defense, Spoofing Defense. 

    

34 
Bộ bàn phím 

chuột có dây 
920-002586  Logitech  Trung Quốc  Logitech  Bộ bàn phím chuột có dây Bộ 20 
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- Bàn phím:  

  + Bàn phím kích thước đầy đủ với bàn 

phím số và các  phím mũi tên  

  + Thiết kế chống nước đổ tràn1 lên tới 

60 ml chất lỏng  

  + Các phím bền bỉ, dễ đọc  

  + 2 tùy chọn độ cao có thể điều chỉnh  

  + Bàn phím số 10 phím  

- Chuột:  

  + Chuột cân xứng, có kích thước đầy 

đủ  

  + 3 nút chuột (Nhấp trái/Phải, Nhấp 

chuột giữa)  

  + Cảm biến theo dõi quang học 1000 

DPI  

  + Cuộn từng dòng  

    

35 
Cáp chuyển 

đổi USB 
20231 Ugreen Trung Quốc Ugreen Cáp chuyển đổi USB Sợi 2 

            
Cáp chuyển đổi USB 3.0 to SATA 

Adapter Cable 
    

36 

Máy tính 

xách tay - 

Loại 3 

MW0W3SA/A Apple Trung Quốc Apple Máy tính xách tay - Loại 3 Cái 2 

            

- Màn hình: 13.6 inch (2560x1664), 

IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True 

Tone technology 

- Bộ vi xử lý: Chip M4, 10 lõi CPU, 8 

lõi GPU 

- Bộ nhớ Ram: 16GB 

- Ổ lưu trữ: SSD 512GB 

- Cổng giao tiếp: 2x Thunderbolt / USB 

4, 3.5 mm headphone, cổng sạc 

MagSafe 3. 

- Mạng kết nối: 1 x Wifi 6E (802.11ax), 

Bluetooth 5.3 
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37 

Bộ chuyển 

đổi USB 

Type-C 

15495 Ugreen Trung Quốc Ugreen Bộ chuyển đổi USB Type-C Cái 1 

            

Hub USB Type-C 5 trong 1 ra HDMI 

4K@30Hz, USB 2.0, USB 3.0, Sạc PD 

100W 
    

38 

Màn hình 

máy tính 27" 

QHD - Loại 2 

U2724DE Dell Trung Quốc Dell 
Màn hình máy tính 27" QHD - Loại 

2 
Cái 1 

            

- Màn hình 27" QHD 2560 x 1440, 

công nghệ IPS Black Technology 

- Tần số quét: 120 Hz 

- Cổng kết nối: 

  + 1 x DisplayPort 1.4 (DRR for 

Microsoft Windows) (Supports 2 x 

QHD 120Hz 8 bit) 

  + 1 x DisplayPort 1.4 (Out) 

  + 1 x HDMI (HDCP 1.4)(Supports up 

to QHD 2560 x 1440 120Hz TMDS, 

VRR as per specified in HDMI 2.1) 

  + 1 x ThunderboltTM 4 downstream 

port (15W) for daisy chaining 

  + 1 x ThunderboltTM 4 upstream port 

(Video + Data). Alternate mode with 

DisplayPort 1.4, power delivery up to 

90W. 

  + 1 x USB-Type C upstream port 

(data only) (SuperSpeed USB 10 Gbps, 

USB 3.2 Gen 2 

  + 3 x USB Type-A downstream port 

(SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 

Gen 2) 

  + 1 x Audio line out 

  + 1 x RJ45 Ethernet port, 2.5GbE 

(2.5G) 

  + 1 x USB Type-A downstream port 
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(SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 

Gen 2) with BC1.2 power charging 

  + 1 x USB Type-C downstream port 

(SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 

Gen 2) with power charging (15W) 

39 
Máy tính để 

bàn - Loại 4 
ECT1250 Dell Trung Quốc Dell Máy tính để bàn - Loại 4 Bộ 1 

            Máy vi tính để bàn đồng bộ chính hãng     

            

Bộ vi xử lý: Intel®Core i7 14700 (33 

MB cache, 20 cores, 28 threads, 2.10 

GHz to 5.40 GHz Turbo, 65W) 
    

            

Bộ nhớ RAM: 

- Gắn sẵn: 16GB (1 x 16GB), DDR5 

- Hỗ trợ tối đa 64GB DDR5 
    

            Lưu trữ: 1TB SSD     

            
Bàn phím, chuột: chuẩn USB đồng bộ 

hãng theo máy 
    

            Hệ điều hành: Win 11 Home     

            Bảo hành: 01 năm chính hãng sản xuất     

40 
Thiết bị lưu 

trữ dữ liệu 
TS-264-8G QNAP Đài Loan QNAP Thiết bị lưu trữ dữ liệu Bộ 1 

            

CPU: Intel Celeron N5095 4-core/4-

thread processor, burst up to 2.9 GHz 

System Memory: 8 GB SODIMM 

DDR4 (1 x 8 GB) 

Drive Bay: 2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s 

LAN Port: 2 (2.5G/1G/100M/10M) 

    

41 

Ổ cứng lưu 

trữ SSD 

NVMe M.2 

1TB 

MZ-VAP1T0BW Samsung Việt Nam Samsung Ổ cứng lưu trữ SSD NVMe M.2 1TB Cái 2 
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- Form: M.2 2280 

- Giao thức: PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 

- Công nghệ V-NAND TLC 

- Tốc độ đọc tuần tự: Lên tới 14.700 

MB/s 

- Tốc độ ghi tuần tự: Lên tới 13.300 

MB/s 

- Tốc độ đọc ngẫu nhiên: Lên tới 

1.850.000 IOPS 

- Tốc độ ghi ngẫu nhiên: Lên tới 

2.600.000 IOPS 

- Dung lượng: 1TB 
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 

 

STT 

Danh 

mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đã bao 

gồm 

thuế 

GTGT) 

Thành 

tiền (Đã 

bao gồm 

thuế 

GTGT) 

Thời gian 

giao hàng 

Ghi 

chú 

1.            
 

 
  

2.            
 

 
  

 

Điều khoản thương mại: 

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: 90 ngày 

- Thời gian giao hàng:       kể từ ngày ký hợp đồng 

- Điều khoản thanh toán : Thanh toán 100% sau khi nhận hàng. 

- Điều khoản bảo hành: theo chính sách của Nhà sản xuất 
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